

[bookmark: dieu_1_1]1. Thủ tục thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước (bao gồm thanh toán chi phí quản lý của dự án):
(1) Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước (bao gồm thanh toán chi phí quản lý của dự án):
(2) Cách thức thực hiện (theo một hoặc các cách sau):
a) Gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Trang thông tin dịch vụ công.
b) Gửi hồ sơ và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.
(3) Trình tự thực hiện:
a) Trường hợp giao dịch không thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến:
(a1) Chủ đầu tư lập và gửi hồ sơ tới Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.
(a2) Kho bạc Nhà nước tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trên hồ sơ do chủ đầu tư đề nghị thanh toán, trong phạm vi kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm được giao và phạm vi tồn quỹ ngân sách để làm thủ tục thanh toán cho đối tượng thụ hưởng; đồng thời, gửi đơn vị 01 liên chứng từ giấy (chứng từ báo Nợ) để xác nhận đã thực hiện thanh toán.
Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định, Kho bạc Nhà nước lập thông báo từ chối thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước (trong đó nêu rõ lý do từ chối) bằng văn bản giấy gửi đơn vị.
b) Trường hợp giao dịch trực tuyến qua Trang thông tin dịch vụ công.
(b1) Chủ đầu tư lập và gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công.
(b2) Kho bạc Nhà nước tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trên hồ sơ do chủ đầu tư đề nghị thanh toán, trong phạm vi kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm được giao và phạm vi tồn quỹ ngân sách để làm thủ tục thanh toán cho đối tượng thụ hưởng và gửi 01 liên chứng từ báo Nợ cho đơn vị để xác nhận đã thực hiện thanh toán.
Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định, Kho bạc Nhà nước gửi thông báo từ chối thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước (trong đó nêu rõ lý do từ chối) cho đơn vị qua Trang thông tin dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
(4.1) Hồ sơ thanh toán:
a) Hồ sơ pháp lý của nhiệm vụ, dự án (gửi lần đầu khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung):
- Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.
- Quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền đối với nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư công (trừ trường hợp nhiệm vụ đã có trong Quyết định phê duyệt dự án), Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền đối với thực hiện dự án, các quyết định hoặc văn bản điều chỉnh (nếu có).
- Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện (đối với trường hợp tự thực hiện và chưa có trong quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp chủ đầu tư được phép tự thực hiện theo quy định pháp luật), văn bản giao việc hoặc văn bản giao khoán nội bộ (đối với trường hợp giao khoán nội bộ).
- Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng đối với trường hợp thực hiện theo hợp đồng (chủ đầu tư lập theo hợp đồng đã có hiệu lực và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin tại bảng).
- Bảng tổng hợp thông tin dự toán đối với trường hợp không thực hiện theo hợp đồng (chủ đầu tư lập theo dự toán chi phí đã được duyệt, và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin tại bảng), dự toán thu, chi hằng năm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán thu, chi hằng năm.
- Bảng tổng hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (chủ đầu tư, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin tại bảng).
- Đối với Ban quản lý dự án, đơn vị, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Quyết định giao quyền tự chủ tài chính của cấp có thẩm quyền (đối với đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính mà chưa quy định trong quyết định thành lập đơn vị); Quyết định thành lập đơn vị.
b) Hồ sơ tạm ứng (gửi theo từng lần đề nghị tạm ứng vốn):
- Giấy đề nghị thanh toán vốn.
- Giấy rút vốn.
- Văn bản bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (bản chính hoặc sao y bản chính theo quy định) đối với trường hợp phải có bảo lãnh tạm ứng theo quy định.
c) Hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành (gửi theo từng lần đề nghị thanh toán khối lượng hoàn thành):
c1) Đối với khối lượng công việc hoàn thành thực hiện thông qua hợp đồng: Giấy đề nghị thanh toán vốn; Giấy rút vốn; Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng); Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành.
c2) Đối với khối lượng công việc hoàn thành thực hiện không thông qua hợp đồng:
- Đối với bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Giấy đề nghị thanh toán vốn; Giấy rút vốn; Giấy đề nghị thu hồi tạm ứng vốn (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng); Bảng kê giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thực hiện.
- Đối với trường hợp khác mà khối lượng công việc hoàn thành thực hiện không thông qua hợp đồng (bao gồm cả chi phí quản lý dự án trong trường hợp ban quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp quản lý 01 dự án; chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư), hồ sơ thanh toán gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn; Giấy rút vốn; Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng); Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành.
c3) Đối với việc xây dựng các công trình (kể cả xây dựng nhà di dân giải phóng mặt bằng) để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, tiết c1, c2, c4, c5 điểm c mục (4.1) phần (4) thủ tục này.
c4) Đối với nhiệm vụ, dự án đã hoàn thành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nhưng chưa được thanh toán đủ vốn theo giá trị phê duyệt quyết toán: Giấy đề nghị thanh toán vốn; Quyết định phê duyệt quyết toán; Giấy rút vốn.
c5) Đối với các hợp đồng bảo hiểm, lệ phí thẩm định, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Giấy đề nghị thanh toán vốn; Giấy rút vốn.
d) Hồ sơ đối với Chương trình mục tiêu quốc gia:
Hồ sơ pháp lý, hồ sơ tạm ứng, hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c mục (4.1 ) phần (4) thủ tục này. Riêng đối với dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp (dự án nhóm C có quy mô nhỏ) có sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, hồ sơ pháp lý gồm:
- Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.
- Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng đối với trường hợp thực hiện theo hợp đồng (chủ đầu tư lập theo hợp đồng đã có hiệu lực và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin tại bảng).
- Văn bản phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền kèm theo Bảng tổng hợp thông tin dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư (đối với nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư); văn bản phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình của Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với thực hiện dự án).
đ) Hồ sơ đối với các khoản chi từ tài khoản tiền gửi của các đơn vị giao dịch mà cơ quan thanh toán phải kiểm soát thanh toán: thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c mục (4.1 ) phần (4) thủ tục này.
e) Hồ sơ đối với trường hợp chi từ tài khoản tiền gửi mà Kho bạc Nhà nước không phải kiểm soát: Ủy nhiệm chi.
g) Hồ sơ đối với chi phí quản lý dự án trong trường hợp ban quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp quản lý nhiều dự án:
- Hồ sơ để chuyển tạm ứng kinh phí quản lý dự án từ tài khoản dự toán vào tài khoản tiền gửi gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn; Giấy rút vốn.
- Hồ sơ thanh toán (thanh toán chi phí quản lý dự án từ tài khoản dự toán vào tài khoản tiền gửi) gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn; Giấy rút vốn; Giấy đề nghị thu hồi tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng); Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hoặc: Bảng phân bổ chi phí quản lý dự án; Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành.
- Hồ sơ đối với các khoản chi phí quản lý dự án từ tài khoản tiền gửi (gửi từng lần khi có đề nghị chi): Ủy nhiệm chi.
h) Hồ sơ thu hồi vốn ứng trước:
- Kế hoạch đầu tư công hằng năm được cấp có thẩm quyền giao để thu hồi vốn ứng trước.
- Giấy đề nghị thu hồi vốn ứng trước do chủ đầu tư lập.
i) Hồ sơ đối với các nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:
- Kế hoạch đầu tư công hằng năm của cấp có thẩm quyền giao (trong đó xác định rõ đối tượng là nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số) (gửi lần đầu khi giao dịch với cơ quan thanh toán hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung).
- Giấy rút dự toán/Ủy nhiệm chi.
k) Hồ sơ đối với dự án đầu tư công đặc thù sử dụng vốn ngân sách nhà nước:
k1) Đối với dự án đầu tư công bí mật nhà nước (không bao gồm dự án đầu tư công bí mật nhà nước của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an): Kế hoạch đầu tư công hàng năm của cấp có thẩm quyền giao (gửi lần đầu khi giao dịch với cơ quan thanh toán hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung); Giấy đề nghị thanh toán vốn (gửi theo từng lần đề nghị thanh toán); Giấy rút vốn (áp dụng đối với hồ sơ tạm ứng và hồ sơ thanh toán); Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi vốn tạm ứng); Giấy đề nghị thu hồi vốn ứng trước (đối với trường hợp thu hồi vốn ứng trước).
k2) Đối với dự án đầu tư công khẩn cấp, công trình xây dựng khẩn cấp sử dụng vốn đầu tư công, công trình tạm, dự án đầu tư công đặc biệt:
- Hồ sơ tạm ứng đối với dự án đầu tư công khẩn cấp, công trình xây dựng khẩn cấp sử dụng vốn đầu tư công, dự án đầu tư công đặc biệt: Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với dự án chi lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp có thẩm quyền, các Quyết định điều chỉnh dự án (nếu có), hoặc Lệnh hoặc văn bản cho phép xây dựng công trình khẩn cấp của cấp có thẩm quyền (gửi lần đầu khi giao dịch với cơ quan thanh toán hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung); Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng đối với trường hợp thực hiện theo hợp đồng, Bảng tổng hợp thông tin dự toán đối với trường hợp không thực hiện theo hợp đồng, trường hợp cần tạm ứng khi chưa có hợp đồng, dự toán thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép; Giấy đề nghị thanh toán vốn; Giấy rút vốn; văn bản bảo lãnh tạm ứng (đối với trường hợp yêu cầu phải có bảo lãnh tạm ứng vốn theo quy định).
- Hồ sơ tạm ứng đối với công trình tạm: thực hiện theo quy định tại điểm b mục (4.1) phần (4) thủ tục này.
- Hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành: các hồ sơ theo quy định tại điểm a, điểm c mục (4.1 ) phần (4) thủ tục này (trừ thành phần hồ sơ đã gửi khi làm thủ tục tạm ứng vốn).
l) Hồ sơ đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài sử dụng vốn ngân sách nhà nước:
l1) Hồ sơ pháp lý của nhiệm vụ, dự án:
- Đối với nhiệm vụ, dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng: thực hiện theo quy định tại điểm a mục (4.1) phần (4) thủ tục này.
- Đối với dự án mua nhà, đất để làm trụ sở và nhà ở: Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; Quyết định phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); Bản thỏa thuận nguyên tắc về việc mua bán nhà, đất làm căn cứ thanh toán tiền đặt cọc (nếu có); Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mua bán nhà, đất (chủ đầu tư lập theo hợp đồng, bản thỏa thuận đã ký và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin tại bảng).
- Đối với dự án gồm cả mua nhà, đất và xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng: thực hiện theo quy định như hồ sơ đối với dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hồ sơ đối với dự án mua nhà, đất để làm trụ sở và nhà ở.
- Đối với dự án đầu tư thuê nhà, đất dài hạn (trên 30 năm) để thực hiện đầu tư xây dựng: Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với dự án chi lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê nhà, đất làm căn cứ thanh toán tiền đặt cọc (nếu có); văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện (đối với trường hợp tự thực hiện và chưa có trong quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp chủ đầu tư được phép tự thực hiện theo quy định pháp luật); văn bản giao khoán nội bộ (đối với trường hợp giao khoán nội bộ); Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng đối với trường hợp thực hiện theo hợp đồng (chủ đầu tư lập theo hợp đồng đã ký và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin tại bảng); Bảng tổng hợp thông tin dự toán chi phí đối với trường hợp không thực hiện theo hợp đồng (chủ đầu tư lập theo dự toán chi phí đã được duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin tại bảng).
l2) Hồ sơ tạm ứng: Văn bản đề nghị tạm ứng vốn cho từng nội dung công việc của cơ quan chủ quản (ghi rõ số tiền, tài khoản, đơn vị thụ hưởng); Giấy đề nghị thanh toán vốn.
l3) Hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành: Giấy đề nghị thanh toán vốn (ghi rõ số tiền, tài khoản, đơn vị thụ hưởng) của cơ quan chủ quản cho từng nội dung công việc; Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng); Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (hoặc theo mẫu xác định khối lượng được thống nhất tại hợp đồng đối với trường hợp hợp đồng tại nước ngoài) đối với dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; Giấy rút vốn trong trường hợp cơ quan chủ quản cần thanh toán bằng Đồng Việt Nam; Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ trong trường hợp cơ quan chủ quản cần thanh toán bằng ngoại tệ; Chứng từ chuyển tiền khác (nếu có).
m) Hồ sơ thanh toán vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư:
m1) Đối với vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước dành để đầu tư dự án đầu tư công: thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c mục (4.1) phần (4) thủ tục này.
m2) Đối với vốn từ nguồn thu hợp pháp của các đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư dự án đầu tư công, trường hợp giải ngân tại Kho bạc Nhà nước thì thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c mục (4.1) phần (4) thủ tục này.
(4.2) Số lượng hồ sơ:
Số lượng của từng thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m mục (4.1) phần (4) thủ tục là 01 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao y bản chính). Riêng Giấy rút vốn là 02 bản gốc (trường hợp thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng hoặc trường hợp đơn vị giao dịch và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng mở tài khoản tại một đơn vị Kho bạc Nhà nước thì bổ sung thêm 01 bản gốc tương ứng với mỗi trường hợp); Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư và giấy đề nghị thu hồi vốn là 02 bản gốc.
Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công, các thành phần hồ sơ phải được ký chữ ký số theo quy định.
(5) Thời hạn giải quyết:
a) Đối với các khoản tạm ứng: trong 01 ngày làm việc kể từ ngày Kho bạc Nhà nước nhận đủ hồ sơ và các thông tin giải ngân theo quy định.
b) Đối với các khoản thanh toán: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Kho bạc Nhà nước nhận đủ hồ sơ và các thông tin giải ngân theo quy định.
(6) Đối tượng thực hiện: chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án.
(7) Cơ quan giải quyết: Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.
(8) Kết quả thực hiện:
a) Trường hợp Kho bạc Nhà nước chấp thuận đề nghị thanh toán, tạm ứng, thu hồi vốn ứng trước: Xác nhận của Kho bạc Nhà nước trực tiếp trên Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, Giấy rút vốn, Giấy đề nghị thu hồi vốn ứng trước. Trường hợp chủ đầu tư có tham gia giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước gửi chứng từ báo Nợ cho đơn vị qua Trang thông tin dịch vụ công để xác nhận đã thực hiện thanh toán, tạm ứng.
b) Trường hợp Kho bạc Nhà nước từ chối đề nghị thanh toán, tạm ứng: Kho bạc Nhà nước thông báo từ chối chấp thuận thanh toán, tạm ứng của chủ đầu tư (bằng văn bản giấy hoặc qua Trang thông tin dịch vụ công).
[bookmark: bieumau_ms_2a_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_2b_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_2c_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_3a_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_3b_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_4a_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_4b_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_4c_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_4d_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_5a_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_5b_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_5c_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_5d_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_5e_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_4a_nn_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_4b_nn_254_2025_nd_cp][bookmark: bieumau_ms_07_254_2025_nd_cp][bookmark: tvpllink_rzbrzzrnhh_4][bookmark: bieumau_ms_01_qlda_70_2024_tt_btc][bookmark: bieumau_ms_02_qlda_70_2024_tt_btc][bookmark: tvpllink_vohwjroaeg](9) Mẫu tờ khai: Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng đối với trường hợp thực hiện theo hợp đồng; Bảng tổng hợp thông tin dự toán đối với trường hợp không thực hiện theo hợp đồng; Bảng tổng hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành; Bảng kê giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thực hiện; Giấy đề nghị thanh toán vốn; Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng); Giấy đề nghị thu hồi vốn ứng trước; Giấy rút dự toán (áp dụng cho các khoản chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số); Giấy rút vốn; Ủy nhiệm chi; Giấy đề nghị thanh toán vốn của chủ đầu tư (áp dụng đối với dự án đầu tư công ở nước ngoài); Giấy đề nghị thanh toán vốn đối của cơ quan chủ quản (áp dụng đối với dự án đầu tư công ở nước ngoài); Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; dự toán thu, chi hằng năm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán thu, chi hằng năm được quy định tương ứng theo các Mẫu số 02.a/TT, 02.b/TT, 02.c/TT, 03.a/TT, 03.b/TT, 04.a/TT, số 04.b/TT, số 04.c/TT, 04.d/TT, 05.a/TT, 05.b,c,d,e/TT, 04.a.nn/TT, 04.b.nn/TT, số 07/TT tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ; số 01/QĐ-QLDA, sổ 02/QĐ-QLDA Thông tư số 70/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của Bộ Tài chính.
(10) Phí, lệ phí: Không.
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
[bookmark: tvpllink_rzbrzzrnhh_5][bookmark: tvpllink_vohwjroaeg_1](12) Căn cứ pháp lý: Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ; Thông tư số 70/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của Bộ Tài chính.
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ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN
1. Cột “Thông tin lần đầu” “Thông tin điều chỉnh”...: ghi thông tin bằng chữ hoặc ghi số tiền cụ thể của chỉ tiêu tại dòng ngang, cập nhật đầy đủ bao gồm cả thông tin tại phụ lục hợp đồng nếu có. Đối với những thông tin không điều chỉnh, đề nghị ghi rõ là "không điều chỉnh”.
2. Giá trị hợp đồng: là giá trị mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết tại hợp đồng đã có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
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(Áp dụng riêng cho từng nội dung (1) Nhiệm vụ quy hoạch; (2) Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; (3) Nhiệm vụ khác; (4) Dự toán chi phí thực hiện dự án; (5) Chi phí quản lý dự án theo từng dự án; (6) Chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư; (7) Chi phí khác)
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Căn cứ văn bản phê duyệt dự toán số ... ngày... về việc phê duyệt dự toán ...
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	Số Quyết định, văn bản .... của ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Ngày quyết định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Giá trị dự toán được duyệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chủ đầu tư; Đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Tên giao dịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đại diện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Địa chỉ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Tài khoản tại NH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Mã số thuế:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Thông tin chi tiết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhiệm vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá trị dự toán Công việc A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá trị dự toán Công việc B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá trị dự toán Công việc A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá trị dự toán Công việc B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí Quản lý dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá trị dự toán Công việc A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá trị dự toán Công việc B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá trị dự toán Công việc A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá trị dự toán Công việc B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	….., ngày … tháng … năm …
CHỦ ĐẦU TƯ/ ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



HƯỚNG DẪN
1. Cột “Thông tin lần đầu” “Thông tin điều chỉnh”...: ghi thông tin bằng chữ hoặc ghi số tiền cụ thể của chỉ tiêu tại dòng ngang. Đối với những thông tin không điều chỉnh, đề nghị ghi rõ là "không điều chỉnh".
2. Chỉ tiêu "Công việc A, B": ghi chi tiết tên công việc trong Quyết định, văn bản phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền; tương ứng cột "Thông tin lần đầu, Thông tin điều chỉnh" ghi số tiền dự toán của hạng mục công việc.
[bookmark: chuong_pl_3] Mẫu số 02.c/TT
	CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
	 


[bookmark: chuong_pl_3_name]
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
Căn cứ Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Đơn vị: đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Thông tin lần đầu
	Thông tin điều chỉnh lần 1
	Thông tin điều chỉnh lần 2
	Thông tin điều chỉnh lần 3
	Thông tin điều chỉnh  lần 4
	Thông tin điều chỉnh lần …
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Thông tin Dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tên dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điền bằng chữ

	 
	Mã dự án đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điền bằng số

	2
	Thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Số Quyết định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Ngày quyết định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thông tin của chủ đầu tư và đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Tên Chủ đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đại diện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Địa chỉ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tài khoản:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mã số thuế:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Tên đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đại diện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Địa chỉ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tài khoản:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mã số thuế:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thông tin về kinh phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Phần kinh phí Chủ đầu tư thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư (gồm chi trả người dân và chi phí khác)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2
	Chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.3
	Chi phí khác ngoài mục 4.1.1 và 4.1.2 nêu trên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Phần kinh phí do đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (gồm chi trả người dân và chi phí khác)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	Chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.3
	Chi phí khác ngoài mục 4.2.1 và 4.2.2 nêu trên.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	….., ngày … tháng … năm …
CHỦ ĐẦU TƯ/ ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN
1. Đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm lập Bảng tổng hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do đơn vị, tổ chức thực hiện.
2. Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện và trường hợp chủ đầu tư và đơn vị, tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cùng thực hiện thì chủ đầu tư có trách nhiệm lập Bảng; chủ đầu tư ghi phần kinh phí được giao tương ứng của chủ đầu tư và đơn vị, tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại mục 4.1 và 4.2.
3. Đối với những thông tin không điều chỉnh, đề nghị ghi rõ là "không điều chỉnh".



[bookmark: chuong_pl_4]
Mẫu số 03.a/TT
	CHỦ ĐẦU TƯ/BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN/ ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ
	 


[bookmark: chuong_pl_4_name]BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Tên dự án:
Mã dự án:
Căn cứ Bảng thông tin của Hợp đồng số...
Căn cứ Bảng thông tin Dự toán số...
Chủ đầu tư:...
Nhà thầu (đơn vị thực hiện trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng):
Thanh toán lần thứ: ...
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số.... Ngày... tháng ... năm...
Đơn vị tính: Đồng, ngoại tệ
	Đơn vị tính: Đồng, ngoại tệSTT
	Chỉ tiêu
	Giá trị hợp đồng/dự toán
	Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hết kỳ trước
	Giá trị KLHT nghiệm thu trong kỳ này
	Giá trị KLHT đề nghị thanh toán kỳ này
	Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hết kỳ này
	Lũy kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hết kỳ trước
	Lũy kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hết kỳ này
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4+5-6
	8
	9=8+6
	10

	I
	Công việc thực hiện thông qua hợp đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (không bao gồm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; không bao gồm chi phí quản lý dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công việc A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công việc B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chi phí thuộc mục 4.1.2 và 4.2.2 tại Bảng tổng hợp thông tin về phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư

	IV
	Chi phí quản lý dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công việc A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công việc B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1. Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến hết kỳ trước:...
2. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước:
2.1. Thanh toán cho nhà thầu
2.2. Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình)
2.3. Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán
3. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến hết kỳ này
4. Thanh toán để thu hồi tạm ứng:..
5. Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: …….. Số tiền bằng chữ.... (là số tiền đề nghị giải ngân kỳ này), trong đó:
- Tạm ứng:....
- Thanh toán khối lượng hoàn thành: ...
+ Thanh toán cho nhà thầu
+ Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình)
+ Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán
6. Lũy kế giá trị giải ngân: .... trong đó:
6.1. Tạm ứng: ....
6.2. Thanh toán khối lượng hoàn thành: ...
- Thanh toán cho nhà thầu
- Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình)
- Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán
	 
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU (ĐƠN VỊ THỰC HIỆN)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
	….., ngày … tháng …. năm ….
CHỦ ĐẦU TƯ/BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN/ ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



HƯỚNG DẪN
1. Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến hết kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng (hoặc đã tạm ứng trực tiếp cho chủ đầu tư trường hợp tự thực hiện hoặc đã tạm ứng cho các tổ chức, đơn vị thực hiện các công việc không thông qua hợp đồng) chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.
2. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu (hoặc trực tiếp cho chủ đầu tư đối với trường hợp tự thực hiện hoặc cho các tổ chức, đơn vị thực hiện các công việc không thông qua hợp đồng) phần giá trị khối lượng đã hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã tạm ứng).
3. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến hết kỳ này: là lũy kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng (hoặc theo dự toán trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng) đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng (hoặc theo dự toán) trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.
4. Thanh toán để thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán để thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 1 Mẫu số 03a/TT) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành).
Thanh toán thu hồi tạm ứng trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng: là số tiền mà chủ đầu tư thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo dự toán còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 1 Mẫu số 03a/TT) (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành).
5. Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại khoản 4 Mẫu số 03a/TT). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.
Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện thanh toán cho chủ đầu tư hoặc đơn vị thực hiện theo dự toán được duyệt (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại khoản 4 Mẫu số 03a/TT). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.
(Lưu ý: Giá trị đề nghị thanh toán lũy kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho công việc hoặc dự án trong năm kế hoạch)
6. Lũy kế giá trị giải ngân gồm 2 phần:
- Tạm ứng: Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 1 Mẫu số 03a/TT) trừ thu hồi tạm ứng (khoản 4 Mẫu số 03a/TT) cộng phần tạm ứng (nếu có) của khoản 5 Mẫu số 03a/TT.
- Thanh toán khối lượng hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước cộng với thu hồi tạm ứng (khoản 4 Mẫu số 03a/TT), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành kỳ này (khoản 5 Mẫu số 03a/TT).
7. Đơn vị tiền là ngoại tệ áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài.
8. Trường hợp chủ đầu tư, ban quản lý dự án trực tiếp quản lý nhiều dự án: Chi phí quản lý dự án kê khối lượng công việc quản lý dự án đã thực hiện tương ứng với Dự án.

[bookmark: chuong_pl_5]Mẫu số 03.b/TT
	CHỦ ĐẦU TƯ/ ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ  BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ
	 


[bookmark: chuong_pl_5_name]
[bookmark: chuong_pl_5_name_name]BẢNG KÊ GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ 
ĐÃ THỰC HIỆN

Tên dự án:
Mã dự án:
Căn cứ Bảng tổng hợp thông tin Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số....
Đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư 
Thanh toán lần thứ: ...
Đơn vị: đồng, ngoại tệ
	STT
	Nội dung
	Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	Lũy kế số tiền đã chi trả cho đơn vị thụ hưởng đến trước kỳ này
	Số tiền đã chi trả cho đơn vị thụ hưởng trong kỳ này
	Ghi chú

	
	
	Số ngày, tháng, năm
	Số tiền
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I.
	Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (gồm chi trả người dân và chi phí khác)
	 
	 
	 
	 
	Chi phí thuộc mục 4.1.1 và 4.2.1 tại Bảng tổng hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

	1.
	Tổng số tiền thanh toán cho các cơ quan, tổ chức
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Tổng số tiền thanh toán trực tiếp cho hộ dân
	 
	 
	 
	 
	

	II.
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	Chi phí thuộc mục 4.1.3 và 4.2.3 tại Bảng tổng hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

	 
	….., ngày … tháng … năm …
CHỦ ĐẦU TƯ/ ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN
1. Về phương pháp ghi chép:
Bảng kê giá trị khối lượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thực hiện được lập cho từng dự án. Trường hợp một dự án có nhiều phương án bồi thường được duyệt thì kê theo từng phương án bồi thường được duyệt, trong phạm vi số tiền thanh toán, chi trả cho các đối tượng thụ hưởng, người dân thuộc cùng một dự án. Các nội dung chỉ tiêu (cột 2) ghi theo tổng số.
2. Về chữ ký của các thành phần tham gia:
- Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (không thông qua tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) thì phần chữ ký chỉ yêu cầu chữ ký của chủ đầu tư (không yêu cầu chữ ký của tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).
- Trường hợp chủ đầu tư thực hiện thủ tục tạm ứng/thanh toán với cơ quan thanh toán để chuyển tiền cho đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phần chữ ký, đóng dấu gồm: chủ đầu tư và tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
3. Đơn vị tiền là ngoại tệ áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài.

Mẫu số 04.a/TT
	CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ….
	..., ngày ... tháng ... năm ...


 
[bookmark: chuong_pl_6_name]GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN
Kính gửi: ... (cơ quan thanh toán).

Tên dự án, công trình: ... Mã dự án đầu tư: ...
Chủ đầu tư/Ban QLDA: ... Mã số ĐVSDNS: ...
Năm ngân sách: ...
	Số tài khoản của chủ đầu tư:
	- Vốn ... tại: ...
- Vốn ... tại...
- ...


Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ... Phụ lục bổ sung hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm …;
Căn cứ quyết định phê duyệt dự toán số ... ngày ... tháng ... năm …;
Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành/bảng kê giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đề nghị thanh toán số: ... ngày ... tháng ... năm ....
Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán: ... đồng.
	Số tiền đề nghị: ...
	Tạm ứng
	Thanh toán
	Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo)


Thuộc nguồn vốn: ...
Thuộc kế hoạch: ... năm ...
Đơn vị: đồng
	Nội dung
	Dự toán được duyệt hoặc giá trị hợp đồng
	Lũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)
	Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)

	
	
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài

	Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng tổng
	 
	 
	 
	 
	 



Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ...
Bằng chữ: ...
Trong đó:
- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): ...
+ Vốn trong nước: ...
+ Vốn nước ngoài: ...
- Thuế giá trị gia tăng: ...
- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ...
- Chuyển tiền tạm giữ chờ quyết toán (bằng số): ...
- Số trả nhà thầu/đơn vị thực hiện (bằng số): ...
+ Vốn trong nước: ...
+ Vốn nước ngoài: ...
Tên đơn vị thụ hưởng: ...
Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ... tại: ...
 
	KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/ 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
















PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư: ...
	Cơ quan thanh toán chấp nhận
	Tạm ứng
	Thanh toán
	Theo nội dung sau:


(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)
Đơn vị: đồng/USD...
	Nội dung
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài

	Số vốn chấp nhận
	 
	 
	 

	- Mục..., tiểu mục
	 
	 
	 

	- Mục..., tiểu mục
	 
	 
	 

	- Mục..., tiểu mục
	 
	 
	 

	- Mục..., tiểu mục
	 
	 
	 

	Trong đó:
	 
	 
	 

	- Số thu hồi tạm ứng
	 
	 
	 

	Các năm trước
	 
	 
	 

	Năm nay
	 
	 
	 

	- Thuế giá trị gia tăng
	 
	 
	 

	- …
	 
	 
	 

	- Số trả đơn vị thụ hưởng
	 
	 
	 

	Bằng chữ:

	Số từ chối:
	 
	 
	 

	Lý do : ...


Ghi chú:...
 
	 
	 
	…., ngày ... tháng ... năm ...

	NGƯỜI THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
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Mẫu số 04.b/TT
	Không ghi vào khu vực này
	Số:... Năm ngân sách:...

	Mã QR code (nếu có)
	


[bookmark: chuong_pl_7_name]GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI VỐN
Tạm ứng sang thực chi □  Ứng trước chưa đủ điều kiện ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT □
Tên dự án:...
Chủ đầu tư:... Mã ĐVQHNS:...
Tài khoản:... tại cơ quan thanh toán:...
Tên CTMT, DA:...
Mã CTMT, DA: ...
Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn:... ngày …/…/….
Và số dư tạm ứng/ứng trước của dự án:...
Đề nghị cơ quan thanh toán ... thanh toán để thu hồi số tiền đã tạm ứng □ /ứng trước chưa đủ ĐKTT □ thành thực chi □/ứng trước đủ ĐKTT □ theo chi tiết sau:
Đơn vị: đồng
	Nội dung
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã nguồn NSNN
	Năm KHV
	Số dư tạm ứng/ ứng trước
	Số đề nghị thanh toán
	Số cơ quan thanh toán duyệt thanh toán

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng:
	 
	 
	 


Tổng số tiền ghi bằng chữ:...
	  
	Ngày... tháng... năm ....

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


_________________________________________________________________
	  PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI:
Số tiền bằng chữ : ….
Ngày... tháng... năm ...
	PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI:

	KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
	Nợ TK:...
Có TK:...
Mã ĐBHC:...


[bookmark: chuong_pl_8]Mẫu số 04.c/TT
	Không ghi vào khu vực này
	[bookmark: chuong_pl_8_name][bookmark: chuong_pl_8_name_name]GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI ỨNG TRƯỚC VỐN 
ĐẦU TƯ
Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang tạm ứng □
Ứng trước đủ ĐKTT sang thực chi □
	Số:... Năm NS:...

	Mã QR code (nếu có)
	
	


Căn cứ số dư ứng trước kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm ……… đến ngày …/…/… và Quyết định giao kế hoạch vốn số: ……….. ngày ……… của …………
Đề nghị cơ quan thanh toán ………………. chuyển Ứng trước chưa đủ ĐKTT □ / Ứng trước đủ ĐKTT □ thành Tạm ứng □ / Thực chi □ theo chi tiết sau:
Tên dự án: .................................................................................................................. 
Chủ đầu tư: ……………………………. Mã ĐVQHNS: ...................................................... 
Tài khoản: ……………………………… Tại cơ quan thanh toán: ....................................... 
Tên CTMT, DA: ……………………….. Mã CTMT, DA:...................................................... 
	STT
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã nguồn NSNN
	Năm KHV
	Số dư ứng trước
	Số chuyển sang tạm ứng/ thực chi

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 


Tổng số tiền ghi bằng chữ:............................................................................................ ....................................................................................................................................... 
	  
	Ngày... tháng... năm ....

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
	PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI
Tổng số tiền ghi bằng số: ……………………….
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………
………………………………………………………
	Cơ quan thanh toán ghi:
Nợ TK …………………………
Có TK …………………………
Nợ TK …………………………
Có TK …………………………
Mã ĐBHC: ……………………


Ngày ...tháng ....năm ….
	KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 04.d/TT
Số chứng từ.... Năm NS....
	Không ghi vào khu vực này
	 

	Mã QR code (nếu có)
	 


[bookmark: chuong_pl_9_name][bookmark: chuong_pl_9_name_name]GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
(Áp dụng cho các khoản chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số)
	Thực chi    □              Tạm ứng      □
Thu hồi tạm ứng/ứng trước           □
Ứng trước đủ điều kiện thanh toán  □
Ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán  □
	Chuyển khoản □
Tiền mặt  □


Tên dự án: ...
Tổng mức đầu tư: .............đồng theo Quyết định số.......... ngày........ tháng...... năm ...........
	Chủ đầu tư: ...             
Tài khoản: ...               
Mã CTMT, DA: ...         
	Mã ĐVQHNS: ...
Tại cơ quan thanh toán: ...
Tên CTMT, DA: ..


Kế hoạch vốn cấp □ /ứng trước kế hoạch □ /kéo dài □          của năm...........; ............đồng
Căn cứ Quyết định giao nhiệm vụ số........ ngày......... (đối với trường hợp tự thực hiện).
Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán số ....ngày........... (đối với trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng).
Căn cứ Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số ...... ngày......; Số tiền: ............đồng
Căn cứ Hợp đồng số ...... ngày...... Giá trị hợp đồng: ............(VNĐ/Ngoại tệ:..........).
Căn cứ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành/Bảng kê giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số....ngày....tháng... năm ......
- Tổng giải ngân đến hết kỳ thanh toán trước: ............ Trong đó:
+ Lũy kế số dư tạm ứng hết kỳ thanh toán trước: ...............;
+ Lũy kế thanh toán KLHT hết kỳ thanh toán trước: ........................
Nội dung thanh toán chung: ....................................................................

	Nội dung
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã nguồn NSNN
	Năm KHV
	Số dư tạm ứng/Ứng trước 
(TH thu hồi tạm ứng/ứng
	Số đề nghị tạm ứng/ thanh toán (thực chi/thu hồi tạm ứng,

	
	Tạm ứng
	Thanh toán
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng:
	 
	 

	
Tổng số tiền ghi bằng chữ:...
Trong đó:
NỘP THUẾ:
Tên đơn vị (Người nộp thuế):...
Mã số thuế:.... .      ....Mã NDKT:...    Mã chương:...
Số tờ khai/Số quyết định/Số thông báo:....; Mã định danh hồ sơ hoặc khoản phải nộp (ID)1: ...........
Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo: ............
Số tài khoản thu NSNN2: ................ Cơ quan quản lý thu: ..........
	CƠ QUAN THANH TOÁN GHI

	
	1. Nộp thuế:
Nợ TK:...
Có TK:...
Nợ TK: ...
Có TK:...
Nợ TK:...

	1 Bao gồm cả trường hợp nộp thuế theo mã giao dịch điện tử (nộp trước khi phát sinh mã định danh khoản phải nộp). Trường hợp khoản thu có 2 thông tin gồm mã định danh hồ sơ hoặc khoản phải nộp hoặc mã giao dịch điện tử và cả số quyết định/Số thông báo thì ghi cả 2 thông tin này.

	Cơ quan thanh toán hạch toán khoản thu:...
Tổng số tiền nộp thuế: ...
Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ............
 
THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG
Đơn vị nhận tiền: ...
Tài khoản: ...         Mã CTMT, DA và HTCT:...
Tại cơ quan thanh toán/NH: ...
Hoặc người nhận tiền:...
CCCD/Căn cước số:... Cấp ngày:... Nơi cấp:...
Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng: ............
Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng ghi bằng chữ: ....
	Có TK: ...
Mã CQ thu:...
2. Thanh toán cho ĐV hưởng:
Nợ TK: ...
Có TK: ...
Nợ TK: ...
Có TK: ...
Tên NH/Cơ quan thanh toán nơi nhận tiền mặt: ............



	 Ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI LĨNH TIỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)





CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày ... tháng ... năm ...
	THỦ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


 

















2 Trường hợp nộp NSNN ghi 7111.mã ĐBHC (hoặc 8993.ĐBHC đối với thu hồi hoàn thuế GTGT) theo thông báo, hướng dẫn của cơ quan thuế, hải quan. Đối với khoản thu NSNN không do cơ quan thuế, hải quan quản lý ghi 7111. Trường hợp nộp vào tài khoản chờ nộp NSNN/tạm thu ghi tài khoản của cơ quan thu mở tại cơ quan thanh toán.

[bookmark: chuong_pl_10] Mẫu số 05.a/TT
Số chứng từ.... Năm NS....
	Không ghi vào khu vực này
	 

	Mã QR code (nếu có)
	 


[bookmark: chuong_pl_10_name]GIẤY RÚT VỐN
	Thực chi    □              Tạm ứng      □
Ứng trước đủ điều kiện thanh toán
Ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán
	Chuyển khoản □
Tiền mặt  □


Tên dự án: ...
Chủ đầu tư: ...                  Mã ĐVQHNS: ...
Địa chỉ:....
Tài khoản: ...                    Tại cơ quan thanh toán: ...
Tên CTMT, DA: ...
Mã CTMT, DA: ...
Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: ... ngày ... /... / ....
Nội dung thanh toán chung: ..........
	Nội dung
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã nguồn NSNN
	Năm KHV
	Tổng số tiền
	Chia ra

	
	
	
	
	
	
	
	Nộp thuế
	Thanh toán cho ĐV hưởng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(8)+(9)
	(8)
	(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng:
	 
	 
	 


 
	Tổng số tiền ghi bằng chữ:...
Trong đó:
NỘP THUẾ:
Tên đơn vị (Người nộp thuế):...
Mã số thuế:.... .      ....Mã NDKT:...    Mã chương:...
Số tờ khai/Số quyết định/Số thông báo:....; Mã định danh hồ sơ hoặc khoản phải nộp (ID)1: ...........
Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo: ............
Số tài khoản thu NSNN2: ................ Cơ quan quản lý thu: ..........
Cơ quan thanh toán hạch toán khoản thu:...
Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ............
THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG
Đơn vị nhận tiền: ...
Tài khoản: ...         Mã CTMT, DA và HTCT:...
Tại cơ quan thanh toán/NH: ...
Hoặc người nhận tiền:...
CCCD/Căn cước số:... Cấp ngày:... Nơi cấp:...
Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ....
	PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI

	
	1. Nộp thuế:
Nợ TK:...
Có TK:...
Nợ TK: ...
Có TK:...
Nợ TK:...
Có TK: ...
Mã CQ thu:...
Mã ĐBHC:.....
2. Thanh toán cho ĐV hưởng:
Nợ TK: ...
Có TK: ...
Nợ TK: ...
Có TK: ...
Nợ TK: ...
Có TK: ...
Mã ĐBHC:...
Tên Cơ quan thanh toán/NH nơi nhận tiền mặt:........

	 Ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI LĨNH TIỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)


CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày ... tháng ... năm ...
	THỦ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN
(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)



[1] Bao gồm cả trường hợp nộp thuế theo mã giao dịch điện tử (nộp trước khi phát sinh mã định danh khoản phải nộp). Trường hợp khoản thu có 2 thông tin gồm mã định danh hồ sơ hoặc khoản phải nộp hoặc mã giao dịch điện tử và cả số quyết định/Số thông báo thì ghi cả 2 thông tin này.
[2] Trường hợp nộp NSNN ghi 7111.mã ĐBHC (hoặc 8993.ĐBHC đối với thu hồi hoàn thuế GTGT) theo thông báo, hướng dẫn của cơ quan thuế, hải quan. Đối với khoản thu NSNN không do cơ quan thuế, hải quan quản lý ghi 7111. Trường hợp nộp vào tài khoản chờ nộp NSNN/tạm thu ghi tài khoản của cơ quan thu mở tại cơ quan thanh toán.
[bookmark: chuong_pl_11]Mẫu số 05.b/TT
	Không ghi vào khu vực này
	[bookmark: chuong_pl_11_name]ỦY NHIỆM CHI
Chuyển khoản □ □  Tiền mặt □ □
	Số chứng từ....

	Mã QR code (nếu có)
	
	


Lập ngày ... tháng ... năm ....
Đơn vị trả tiền: ...........................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................
Tại cơ quan thanh toán: ...........................................................................
Tài khoản: ...........................................................................
Mã nhà tài trợ: ...........................................................................
Nội dung thanh toán chung: ...........................................................................

	Nội dung thanh toán
	Mã nguồn NS
	Niên độ NS
	Số tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 


 
	Tổng số tiền ghi bằng chữ: .........................................
Đơn vị nhận tiền: .........................................
Tài khoản: .........................................
Tại Cơ quan thanh toán/Ngân hàng: .........................................
Hoặc người nhận tiền: .........................................
CCCD/Căn cước số: ............... Cấp ngày: .................. Nơi cấp: .................
	CƠ QUAN THANH TOÁN GHI:
Nợ TK: ......................
Có TK: ....................
Tên NH/Cơ quan thanh toán nơi nhận tiền mặt: .............


 
	CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày..... tháng... năm...
	Thủ quỹ
(Ký, ghi họ tên)
	Kế toán
(Ký, ghi họ tên)
	Kiểm soát
(Ký, ghi họ tên)
	Lãnh đạo cơ quan thanh toán
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)



	
Ngày..... tháng... năm...
Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)
	ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày... tháng... năm...
	Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
	Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)





 
[bookmark: chuong_pl_12]







Mẫu số 05.c/TT
	Không ghi vào khu vực này
	[bookmark: chuong_pl_12_name]ỦY NHIỆM CHI
Chuyển khoản 
Tiền mặt □ □
	Số chứng từ....

	Mã QR code (nếu có)
	
	


Lập ngày ... tháng ... năm ...

Đơn vị trả tiền: .......................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................
Tại cơ quan thanh toán: ...........................................................................
Tài khoản: ................................................................................................
Mã nhà tài trợ: ..........................................................................................
Nội dung thanh toán chung: ...........................................................................
 
	Nội dung thanh toán
	Mã nguồn NSNN
	Niên độ NS
	Số tiền

	
	
	
	Nguyên tệ
	VND

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng:
	 
	 


 
	Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: .........................................
......................................................................................................
Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: .................................................
......................................................................................................
Đơn vị nhận tiền: .........................................................................
	CƠ QUAN THANH TOÁN GHI:
Nợ TK: ......................
Có TK: ....................
Tên NH/Cơ quan thanh toán nơi nhận tiền mặt: .............


Tài khoản: ......................................... Tại Cơ quan thanh toán/Ngân hàng: ....................................
Hoặc người nhận tiền: .........................................
CCCD/Căn cước số: ............... Cấp ngày: .................. Nơi cấp: .................
 
	CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày..... tháng... năm...
	Thủ quỹ
(Ký, ghi họ tên)
	Kế toán
(Ký, ghi họ tên)
	Kiểm soát
(Ký, ghi họ tên)
	Lãnh đạo cơ quan thanh toán
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)



	
Ngày.... tháng.. năm..

Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)
	ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày... tháng... năm...
	Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
	Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)





 
[bookmark: chuong_pl_13]





Mẫu số 05.d/TT
	Không ghi vào khu vực này
	[bookmark: chuong_pl_13_name]ỦY NHIỆM CHI
Lập ngày ... tháng ... năm ...
Chuyển khoản □
Tiền mặt □
	Số chứng từ....

	Mã QR code (nếu có)
	
	


Đơn vị trả tiền: .....................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................
Tại cơ quan thanh toán: .........................................................................................
Tài khoản: ...............................................................................................................
Nội dung thanh toán chung: ....................................................................................
	Nội dung thanh toán
	Mã nguồn NSNN
	Niên độ NS
	Tổng số tiền
	Chia ra

	
	
	
	
	Nộp thuế
	TT cho ĐV hưởng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+(6)
	(5)
	(6)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng:
	 
	 
	 


 
	Tổng số tiền ghi bằng chữ:.........................................................
....................................................................................................
Trong đó:
NỘP THUẾ:
Tên đơn vị (Người nộp thuế):...
Mã số thuế:.... .      ....Mã NDKT:...    Mã chương:...
Số tờ khai/Số quyết định/Số thông báo:....; Mã định danh hồ sơ hoặc        khoản phải nộp (ID)1: ...........
Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo: ............
Số tài khoản thu NSNN2: ................ Cơ quan quản lý thu: ..........
Cơ quan thanh toán hạch toán khoản thu:...
Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ............
 
THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG
	CƠ QUAN THANH TOÁN GHI
1. Nộp thuế:
Nợ TK:...
Có TK:...
Nợ TK: ...
Có TK:...
Mã CQ thu:...
Mã ĐBHC:.....
2. Thanh toán cho ĐV hưởng:
Nợ TK: .............
Có TK: ............
Tên NH/Cơ quan thanh toán nơi nhận tiền mặt:.......


Đơn vị nhận tiền: ..............................................................................................
Tài khoản: ................         Tại cơ quan thanh toán/NH: ......................
Hoặc người nhận tiền:...
CCCD/Căn cước số:... Cấp ngày:... Nơi cấp:...
Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ........................................
 
	CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày... tháng... năm ....
	ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày... tháng... năm ....

	Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Lãnh đạo cơ quan thanh toán
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
	Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
	Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)



__________________
[1] Bao gồm cả trường hợp nộp thuế theo mã giao dịch điện tử (nộp trước khi phát sinh mã định danh khoản phải nộp). Trường hợp khoản thu có 2 thông tin gồm mã định danh hồ sơ hoặc khoản phải nộp hoặc mã giao dịch điện tử và cả số quyết định/Số thông báo thì ghi cả 2 thông tin này.
[2] Trường hợp nộp NSNN ghi 7111.mã ĐBHC (hoặc 8993.ĐBHC đối với thu hồi hoàn thuế GTGT) theo thông báo, hướng dẫn của cơ quan thuế, hải quan. Đối với khoản thu NSNN không do cơ quan thuế, hải quan quản lý ghi 7111. Trường hợp nộp vào tài khoản chờ nộp NSNN/tạm thu ghi tài khoản của cơ quan thu mở tại cơ quan thanh toán.
 
[bookmark: chuong_pl_14]Mẫu số 05.e/TT
	Không ghi vào khu vực này
	[bookmark: chuong_pl_14_name]ỦY NHIỆM CHI
	Số chứng từ....

	Mã QR code (nếu có)
	
	


[bookmark: chuong_pl_14_name_name](Dùng trong trường hợp chủ dự án đề nghị trích tài khoản ngoại tệ thanh toán cho nhà cung cấp bằng loại tiền khác)
Chuyển khoản □ □ Tiền mặt □ □
Lập ngày... tháng ... năm ...
Đơn vị trả tiền: .........................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................
Tài khoản: .........................................................................................
Tại cơ quan thanh toán: .........................................................................................
Nội dung thanh toán chung: .........................................................................................

	Nội dung thanh toán
	Số tiền

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Tổng cộng
	 


Tổng số tiền đề nghị thanh toán ghi bằng chữ: ............................................
Đơn vị nhận tiền: ..........................................................................................
Tài khoản: .....................................................................................................
Tại cơ quan thanh toán/NH: ..........................................................................
Hoặc người nhận tiền: ..................................................................................
CCCD/Căn cước số: ..........      Cấp ngày:......................  Nơi cấp: ........................
 
	 
	ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày... tháng... năm...

	Ngày...tháng...năm...
Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)
	Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
	Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

	 
	 
	 
	 


 
	PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI:
Tỷ giá:........................ Số tiền theo nguyên tệ: ..............................
Số tiền nguyên tệ bằng chữ: ..........................................................
.........................................................................................................
	CƠ QUAN THANH TOÁN GHI:
Nợ TK: .................
Có TK: ..................
Tên NH/cơ quan thanh toán nơi nhận tiền mặt: ..................


 
	 
	 
	Ngày..... tháng....... năm....

	Thủ quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Lãnh đạo cơ quan thanh toán
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_15]


Mẫu số 04.a.nn/TT
	CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ….
	..., ngày ... tháng ... năm ...


 
[bookmark: chuong_pl_15_name]GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN
Kính gửi: ... (cơ quan chủ quản).
Tên dự án, công trình: ... Mã dự án đầu tư: ...
Chủ đầu tư/Ban QLDA: ... Mã số ĐVSDNS: ...
Năm ngân sách: ..:
	 Số tài khoản của chủ đầu tư:
	- Vốn ... tại: ...
- Vốn ... tại ...
- …


Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ... Phụ lục bổ sung hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có);
Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán số ... ngày ... tháng ... năm …;
Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán số:... ngày ... tháng ... năm ....
Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:... đồng.
Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán: ... đồng.
	Số tiền đề nghị: ...
	Tạm ứng
	Thanh toán
	Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo)


Thuộc nguồn vốn: ...
Thuộc kế hoạch: ... năm ...
Đơn vị: ngoại tệ
	Nội dung
	Dự toán được duyệt hoặc giá trị hợp đồng
	Lũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)
	Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi vốn tạm ứng)

	
	
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài

	Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng tổng
	 
	 
	 
	 
	 



Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ...
Bằng chữ: ...
Trong đó:
- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): ...
+ Vốn trong nước: ...
+ Vốn nước ngoài: ...
- Thuế giá trị gia tăng: ...
- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ...
- Chuyển tiền tạm giữ chờ quyết toán (bằng số): ...
- Số trả nhà thầu/đơn vị thực hiện (bằng số): ...
+ Vốn trong nước: ...
+ Vốn nước ngoài: ...
Tên đơn vị thụ hưởng: ...
Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ... tại: ...
 
	KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_16]












Mẫu số 04.b.nn/TT
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …..
	..., ngày ... tháng ... năm ...


 
[bookmark: chuong_pl_16_name]GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN
Kính gửi: ... (cơ quan thanh toán).

Tên dự án, công trình: ... Mã dự án đầu tư: ...
Chủ đầu tư/Ban QLDA: ... Mã số ĐVSDNS: ...
	Số tài khoản của chủ đầu tư:
	- Vốn ... tại: ...
- - Vốn ... tại ...
- - ….


Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ... Phụ lục bổ sung hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có);
Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán số ... ngày ... tháng ... năm …;
Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán số:... ngày ... tháng ... năm ...
Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:... đồng.
Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán: ... đồng.

	Số tiền đề nghị: ...
	Tạm ứng
	Thanh toán
	Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo)



Thuộc nguồn vốn: ...
Thuộc kế hoạch: ... năm ...
Đơn vị: đồng
	Nội dung
	Dự toán được duyệt hoặc giá trị hợp đồng
	Lũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)
	Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)

	
	
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài

	Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng tổng
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số:...
Bằng chữ: ...
Trong đó:
- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): ...
+ Vốn trong nước: ...
+ Vốn nước ngoài: ...
- Thuế giá trị gia tăng: ...
- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ...
- Chuyển tiền tạm giữ chờ quyết toán (bằng số): ...
- Số trả nhà thầu/đơn vị thực hiện (bằng số): ...
+ Vốn trong nước: ...
+ Vốn nước ngoài: ...
Tên đơn vị thụ hưởng: ...
Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ... tại: ...
 
	KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
















PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư: ….
	Cơ quan thanh toán chấp nhận
	Tạm ứng
	Thanh toán
	Theo nội dung sau:


(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)
 Đơn vị: đồng/USD...
	Nội dung
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài

	Số vốn chấp nhận
	 
	 
	 

	- Mục..., tiểu mục
	 
	 
	 

	- Mục..., tiểu mục
	 
	 
	 

	- Mục..., tiểu mục
	 
	 
	 

	- Mục..., tiểu mục
	 
	 
	 

	Trong đó:
	 
	 
	 

	- Số thu hồi tạm ứng
	 
	 
	 

	Các năm trước
	 
	 
	 

	Năm nay
	 
	 
	 

	- Thuế giá trị gia tăng
	 
	 
	 

	- ….
	 
	 
	 

	- Số trả đơn vị thụ hưởng
	 
	 
	 

	Bằng chữ:

	Số từ chối:
	 
	 
	 

	Lý do: ...


Ghi chú: ...
 
	NGƯỜI THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)


 





[bookmark: chuong_pl_17]Mẫu số 07/TT
Số chứng từ: ... Năm ngân sách:…
	Không ghi vào khu vực này
	[bookmark: chuong_pl_17_name]GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ

	Mã QR code (nếu có)
	 
	Thực chi □ 
	Tạm ứng □
	Chuyển khoản □ 
Tiền mặt □


 
	Đơn vị rút dự toán: ...
Tài khoản:...
Tại cơ quan thanh toán:...
Tên CTMT, DA: ...
Mã CTMT, DA: ...
Người lĩnh tiền: ...
CCCD/Căn cước số:... Cấp ngày:... Nơi cấp:... 
Nội dung chi: ...
	PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI

	
	1. Nợ TK: ...
    Có TK: ...
2. Nợ TK: ...
    Có TK: ...
Mã ĐBHC
Tỷ giá hoạch toán: ...

	 Chi tiết
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã nguồn NSNN
	Ký hiệu ngoại tệ
	Số tiền bằng ngoại tệ
	Số tiền quy ra VNĐ

	Tiền mặt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phí ngân hàng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiền chuyển khoản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số tài khoản: ...
	 
	 

	Tên tài khoản: ...
	 
	 

	Tại ngân hàng: ... 
	                                                SWIFT:...
	 
	 

	Tên ngân hàng trung gian:... 
	SWIFT: ...
	 
	 

	Tổng cộng:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ... 
Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ:...
_____________________________________________________________
Phần cơ quan thanh toán duyệt chi: 
Kính gửi: Ngân hàng ...
Cơ quan thanh toán đề nghị Ngân hàng ... 
Trích tài khoản số: ... của cơ quan thanh toán ... 
Số tiền nguyên tệ ghi bằng số:... 
Ghi bằng chữ: ...

	Chi tiết
	Ký hiệu ngoại tệ
	Số tiền nguyên tệ
	Số tiền quy ra USD (nếu có)
	Số tiền quy ra VNĐ

	Tiền mặt:
	 
	 
	 
	 

	Phí ngân hàng:
	 
	 
	 
	 

	Tiền chuyển khoản
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 



Thông tin đơn vị hưởng theo đề nghị nêu trên của đơn vị rút dự toán. 
Nội dung chi: ... 

	CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày... tháng... năm....
	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Ngày... tháng... năm....

	KẾ TOÁN 
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KIỂM SOÁT 
(Ký, ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký, ghi họ tên)
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

 
Mẫu số: 01/QĐ-QLDA
	CHỦ ĐẦU TƯ/BQLDA
--------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số:        /QĐ-…
	…….., ngày    tháng    năm


[bookmark: chuong_pl_18_name]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: chuong_pl_18_name_name]V/v Phê duyệt dự toán thu, chi năm...
THỦ TRƯỞNG CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT
Căn cứ………………
[bookmark: tvpllink_vohwjroaeg_2]Căn cứ Thông tư số 70/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Theo đề nghị của ....
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Duyệt dự toán thu, chi năm....
Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án)...
Giá trị dự toán được duyệt như sau:
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Dự án được giao quản lý
	Thu hợp pháp khác của đơn vị
	

	1
	2
	3=4+5
	4
	5
	6

	A
	PHẦN THU
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng: (1)
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguồn thu năm trước chuyển sang
	 
	 
	 
	 

	2
	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý
	 
	 
	 
	 

	3
	Dự án bổ sung trong năm (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	4
	Nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị
	 
	 
	 
	 

	5
	Nguồn NSNN hỗ trợ (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	B
	PHẦN CHI (2)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng (3)
	 
	 
	 
	 

	1
	Tiền lương
	 
	 
	 
	 

	2
	Các khoản phụ cấp lương
	 
	 
	 
	 

	3
	Các khoản trích nộp theo lương
	 
	 
	 
	 

	4
	Khen thưởng
	 
	 
	 
	 

	5
	Phúc lợi
	 
	 
	 
	 

	6
	Thanh toán dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	7
	Mua vật tư văn phòng
	 
	 
	 
	 

	8
	Thanh toán thông tin, tuyên truyền
	 
	 
	 
	 

	9
	Hội nghị
	 
	 
	 
	 

	10
	Công tác phí
	 
	 
	 
	 

	11
	Thuê mướn
	 
	 
	 
	 

	12
	Đoàn đi công tác nước ngoài
	 
	 
	 
	 

	13
	Đoàn vào
	 
	 
	 
	 

	14
	Sửa chữa thường xuyên tài sản
	 
	 
	 
	 

	15
	Mua sắm tài sản phục vụ quản lý
	 
	 
	 
	 

	16
	Khác
	 
	 
	 
	 

	17
	Dự phòng
	 
	 
	 
	 


Điều 2: Chủ đầu tư, Giám đốc BQLDA, cơ quan kiểm soát, thanh toán (cụ thể tên cơ quan) và các đơn vị có liên quan (chi tiết các tên đơn vị liên quan) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




Ghi chú:
(1) Trường hợp phát sinh tỷ lệ trích chi phí QLDA cho chủ đầu tư thì ghi rõ phần chủ đầu tư được hưởng, phần BQLDA được hưởng trong năm kế hoạch.
(2) Trường hợp phát sinh chi phí QLDA của chủ đầu tư như điểm (1) nêu trên thì trong dự toán chi ghi một dòng cho phần trích chuyển chủ đầu tư.
(3) Tổng chi của BQLDA thực hiện trong năm kế hoạch.
- Chi Khen thưởng (Số TT 4 phần B): Thực hiện theo pháp luật về thi đua khen thưởng.
- Chi Phúc lợi (Số TT 5 phần B): Thực hiện theo pháp luật về phúc lợi tập thể.
 
[bookmark: chuong_pl_19]





Mẫu số 02/QĐ-QLDA
	BQLDA NHÓM II
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:        /QĐ-…..
	……….., ngày   tháng   năm


[bookmark: chuong_pl_19_name]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: chuong_pl_19_name_name]V/v Phê duyệt dự toán thu, chi năm...
GIÁM ĐỐC BQLDA NHÓM II
Căn cứ …………….
[bookmark: tvpllink_vohwjroaeg_3]Căn cứ Thông tư số 70/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Theo đề nghị của ....
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Duyệt dự toán thu, chi của Ban quản lý dự án ... năm... như sau:
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Dự án được giao quản lý
	Nguồn hợp pháp khác của đơn vị
	

	1
	2
	3=4+5
	4
	5
	6

	A
	PHẦN THU (DỰ TOÁN THU)
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng thu
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguồn thu năm trước chuyển sang
	 
	 
	 
	 

	2
	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý
	 
	 
	 
	 

	3
	Dự án bổ sung trong năm (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	4
	Nguồn hợp pháp khác của đơn vị (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	5
	Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	II
	Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng
	 
	 
	 
	 

	III
	Nguồn thu được sử dụng trong năm (III) = (I) - (II) = (a)+(b)+(c)+(d)
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguồn kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên không giao tự chủ (nếu có)
	(a)
	 
	 
	 

	2
	Nguồn thu được sử dụng trong năm dành cho chi thường xuyên
	(c)
	 
	 
	 

	3
	Nguồn NSNN cấp cho chi không thường xuyên (nếu có)
	(b)
	 
	 
	 

	4
	Nguồn thu được sử dụng trong năm dành cho chi không thường xuyên (nếu có)
	(d)
	 
	 
	 

	B
	PHẦN CHI (DỰ TOÁN CHI)
	 
	 
	 
	 

	I
	Chi thường xuyên giao tự chủ
	≤ (c)
	 
	 
	 

	1
	Tiền lương
	 
	 
	 
	 

	2
	Các khoản phụ cấp lương
	 
	 
	 
	 

	3
	Các khoản trích nộp theo lương
	 
	 
	 
	 

	4
	Khen thưởng
	 
	 
	 
	 

	5
	Phúc lợi
	 
	 
	 
	 

	6
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	 
	 
	 
	 

	7
	Mua vật tư văn phòng
	 
	 
	 
	 

	8
	Thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	 
	 
	 
	 

	9
	Hội nghị
	 
	 
	 
	 

	10
	Thanh toán công tác phí
	 
	 
	 
	 

	11
	Thuê mướn
	 
	 
	 
	 

	12
	Đoàn đi công tác nước ngoài
	 
	 
	 
	 

	13
	Đoàn vào
	 
	 
	 
	 

	14
	Sửa chữa thường xuyên tài sản
	 
	 
	 
	 

	15
	Khác
	 
	 
	 
	 

	16
	Dự phòng
	 
	 
	 
	 

	II
	Nguồn kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên không giao tự chủ, nếu có (chi tiết theo nội dung nhiệm vụ)
	= (a)
	 
	 
	 

	III
	Chi không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi không thường xuyên từ nguồn NSNN cấp
	= (b)
	 
	 
	 

	1.1
	Đầu tư xây dựng cơ bản
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Sửa chữa lớn tài sản cố định
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Khác
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi không thường xuyên theo quy định từ Quỹ
	= (d)
	 
	 
	 

	2.1
	Đầu tư xây dựng cơ bản
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Sửa chữa lớn tài sản cố định
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Khác
	 
	 
	 
	 



Điều 2: Giám đốc BQLDA, cơ quan kiểm soát, thanh toán (cụ thể tên cơ quan) và các đơn vị có liên quan (chi tiết các tên đơn vị liên quan) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


	 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cơ quan quản lý cấp trên;
- Cơ quan tài chính cùng cấp;
- Lưu:
	GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
- Chi Khen thưởng (Số TT 4 Mục I phần B): Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
- Chi Phúc lợi (Số TT 5 Mục I phần B): Thực hiện theo quy định của pháp luật về phúc lợi.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KBNN 

(Ban hành kèm Quyết định số 3327/QĐ-BTC ngày 02/10/2025 của Bộ Tài chính)




Tên TTHC 04: Thủ tục thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước (bao gồm thanh toán chi phí quản lý của dự án)

Hải Phòng, tháng 01 năm 2026


